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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Số:  01 /TB-PKHTC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

             Trường Cao Đẳng Cao Đẳng Công  Nghệ Thông Tin thông  báo về việc thu học  phí  

 học kỳ 1A năm học 2020-2021.

             1. Thời hạn nộp học phí học kỳ 1A: Từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 07/09/2020.

             2. Sau thời hạn trên sinh viên phải nộp thêm khoản phụ thu quá hạn là 5%.

             3. Mức nộp học phí:

 Loại

  Tín

   chỉ

MH01308075 Thiết kế Web nâng cao
Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH01308070 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Cơ sở 3 420,000 1,260,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

MH01300060 Quản lý dự án phần mềm
Chuyên 

ngành
2 440,000 880,000

MH01308072 Lập trình giao diện Web
Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH01308140
Lập trình Web phía máy 

chủ

Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

MH18300005 Giáo dục chính trị Đại cương 4 380,000 1,520,000

MH01308105
Thiết kế hình ảnh với 

Adobe Photoshop

Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH01300052 Mỹ thuật ứng dụng Cơ sở 2 420,000 840,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

MH01308083 CCNA2
Chuyên 

ngành
4 440,000 1,760,000

MH01308070 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Cơ sở 3 420,000 1,260,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000
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MH02309008 Vi điều khiển
Chuyên 

ngành
2 440,000 880,000

MH02301008 Thực hành Vi điều khiển
Chuyên 

ngành
1 440,000 440,000

MH02309005 An toàn điện Cơ sở 2 420,000 840,000

MH02309009 Cấu trúc máy tính Cơ sở 2 420,000 840,000

MH02301009
Thực hành Cấu trúc máy 

tính
Cơ sở 1 420,000 420,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

MH01308075 Thiết kế Web nâng cao
Chuyên 

ngành
3 500,000 1,500,000

MH01308070 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Cơ sở 3 500,000 1,500,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH49300011 Anh văn A3 (CLC) Đại cương 3 1,000,000 3,000,000

MH03309066
 SEO - Quảng bá thương 

hiệu doanh nghiệp

Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

 MH03309008 Quản trị xuất nhập khẩu
Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH03309002 Quản trị học Cơ sở 3 420,000 1,260,000

MH03309013 Nguyên lý thống kê Cơ sở 3 420,000 1,260,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

MH05309026 Hệ thống thông tin kế toán
Chuyên 

ngành
3 440,000 1,320,000

MH03309002 Quản trị học Cơ sở 3 420,000 1,260,000

MH22309004 Giáo dục thể chất Đại cương 2 380,000 760,000

MH20300008 Anh văn A3 Đại cương 3 380,000 1,140,000

NGÀNH

KỸ THUẬT 

MÁY TÍNH

NGÀNH

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

LỚP 

CD19LW_CLC1

NGÀNH

QUẢN TRỊ 

KINH DOANH

NGÀNH

LOGISTICS

NGÀNH

KẾ TOÁN



3

MH01408056 Hệ quản trị CSDL
Chuyên 

ngành
4 300,000 1,200,000

MH01408057
Thiết kế giao diện trên di 

động

Chuyên 

ngành
2 300,000 600,000

MH22409003 Giáo dục thể chất Đại cương 1 300,000 300,000

MH18400003 Giáo dục Chính trị Đại cương 2 300,000 600,000

MH20300007 Anh văn A3 Đại cương 3 300,000 900,000

MH01408072
Thiết kế chuyển động 2D 

và Adobe Flash  

Chuyên 

ngành
4 300,000 1,200,000

MH01408078 Thiết kế Poster
Chuyên 

ngành
5 300,000 1,500,000

MH22409003 Giáo dục thể chất Đại cương 1 300,000 300,000

MH18400003 Giáo dục Chính trị Đại cương 2 300,000 600,000

MH20300007 Anh văn A3 Đại cương 3 300,000 900,000

             3. TẤT CẢ CÁC KHÓA TỪ KHÓA 18 TRỞ VỀ TRƯỚC:

             Khi  đăng ký môn học học ghép với khóa học nào thì nộp tiền học phí theo tín chỉ và 

đơn giá của  khóa học đó.    

             Riêng lớp chất lượng cao  đăng ký học ghép với  lớp thường vẫn phải  nộp tiền  học phí

  theo đơn giá chất lượng cao.

             4. HÌNH THỨC NỘP TIỀN:

             Sinh viên có thể nộp tiền tại Phòng Kế Hoạch tài Chánh lầu 1 dãy nhà A.

             Hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng của nhà trường:

                 + Tên tài khoản: Trường cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.Hồ Chí Minh.

                 + Số tài khoản: 98283888.

                 + Ngân hàng: TMCP Á Châu (ACB) – PGD Phạm Ngọc Thạch – TP. Hồ Chí Minh.

                                                                                                 

   

                                                                                   

TL. HIỆU TRƯỞNG

 ThS. LÊ VŨ HÙNG

NGÀNH TIN 

HỌC ỨNG DỤNG
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